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QUY TRÌNH 
KIỂM ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG SÀN 

NHÀ MÁY KEYPLASTIC 
1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này được áp dụng để kiểm định cường độ của bê tông sàn nhà xưởng đã được thi công xong, thuộc Công trình “KEY PLASTIC.      

2. Cơ sở kỹ thuật, pháp lý

a) Nghị định của Chính phủ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng & số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 209/2004/NĐ-CP;
b) BS EN 12390-3: 2002. Testing harding concrete – Compressive of test specimens;

c) BS EN 12504-1:2000. Testing concrete in structures – Part 1: Cored specimens – Taking, examination and testing in compression;
d) EN 206-1:2000. Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity.

e) BS EN 13791: 2007. Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components;
f) BS 1881: Part 120:1983. Testing concrete – Part 120: Method for determination of the compressive strength of concrete cores;
g) BS 6089: 1981. Guide to assesment of concrete strength in exiting structures;
h) Giấy đăng ký thẩm định số  091016-01 ngày 16/10/2009 của Chi nhánh Công ty  TNHH Quốc tế lien doanh Vinata về việc kiểm tra cường đô bê tông đã đông kết trên Sàn nhà máy bKEYPALASTIC;
i) Biên bản cuộc họp vào ngày 19/10/2009 tại Văn phòng của Chi nhánh Công ty  TNHH Quốc tế lien doanh Vinata
a) Các vị trí lấy mẫu kiểm định được lấy ngẫu nhiên theo sự thống nhất của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, đơn vị kiểm định và đơn vị thi công;

b) Mẫu bê tông khoan lấy từ sàn nhà máy  được bảo quản cẩn thận, được ký hiệu theo thứ tự hoặc ghi vị trí rõ ràng, có sự chứng kiến của các bên liên quan;
c) Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm sử dụng để kiểm tra/ thẩm định công trình đều được kiểm tra, hiệu chuẩn thích hợp trước khi sử dụng;
d) Biên bản lấy mẫu sẽ được lập có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia, chứng kiến.  

3. An toàn lao động

a) Tất cả các cán bộ tham gia trong quá trìnhkiểm tra/ kiểm định tại hiện trường phải tuân thủ theo quy định an toàn về lao động, phải được trang bị đầy đủ quần áo, kính, găng tay, nón, giày bảo hộ lao động.

b) Chấp hành nội quy làm việc tại công trường và quy định an toàn nêu trong hướng dẫn số SCIC – 002.
4. Nội dung công việc
a) Lựa chọn, đánh dấu các vị trí cần kiểm tra tại hiện trường;

b) Sử dụng máy dò cốt thép để xác định vị trí cốt thép, tránh làm đứt cốt thép chủ; 

c) Tiến hành khoan lấy mẫu bê tông khoan & tái lập hoàn trả lại các vị trí khoan lấy lõi

d) Gia công, chuẩn bị & bảo dưỡng mẫu khoan trong phòng thí nghiệm

e) Thử nén để xác định cường độ nén hiện trường quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn 150x150x150 mm;

f) Lập báo cáo đánh giá, so sánh các kết quả thử nghiệm cường độ bê tông hiện trường, cường độ thấp nhất tại thời điểm kiểm tra với các yêu cầu theo quy định của BS 6089 : 1981; hồ sơ thiết kế hoặc do Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế đưa ra & theo tiêu chuẩn hiện hành 
BS EN 13791: 2007 để đánh giá sự phù hợp về cường độ nén thực tế trên kết cấu bê tông cốt thép của sàn tại hiện trường.

5. Trình tự thực hiện

6.1.  Lấy mẫu
a) Số lượng mẫu cần kiểm tra: 01 tổ mẫu (03 lõi) cho mỗi 200 m3 bê tông hoặc một đợt thi công. Lấy tròn là 06 tổ mẫu (gồm 18 lõi cho toàn bộ );

b) Lấy mẫu bê tông bằng phương pháp khoan: Khoan lấy lõi theo phương thẳng đứng tại các vị trí đã xác định đảm bảo tránh cốt thép chủ & không có cốt thép trong mẫu khoan. Đường kính danh nghĩa của mẫu khoan là 100 mm, chiều dài tối thiểu là 120 mm.

6.2. Tái lập các hố khoan 
a) Vật liệu sử dụng: Sikadur 732 & Sikagrout 212-11/ 214-11;

b) Quy trình thực hiện: 

· Làm vệ sinh sạch các hố khoan;

· Làm khô lỗ khoan;

· Quét Sikadur 732 lên thành & đáy lỗ khoan;

· Lấp đầy lỗ khoan bằng vữa không co ngót Sikagrout 212-11/ 214-11;

· Biện pháp thi công chi tiết sẽ tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất như tài liệu đính kèm.
6.3. Gia công, chuẩn bị mẫu
a) Mẫu thử  là phần mẫu bê tông không có khuyết tật (vết nứt; nứt nẻ; vỡ cạnh …) được cắt ra từ mẫu khoan, do các bên tham gia cùng thống nhất;

b) Dùng máy cắt bê tông cắt phẳng 2 đầu phần mẫu đã chọn để tạo mẫu có đường kính  
D = 100 mm; chiều cao H = (100 ÷ 105) mm;

c) Bảo quản mẫu ở trạng thái khô trong không khí trong phòng thử nghiệm ít nhất là 03 ngày;

d) Mẫu được làm phẳng mặt bằng sulfur mortar trên thiết bị chuyên dụng ít nhất là 02 giờ trước khi thử nén; chiều dày lớp sulfur mortar không lớn hơn 4 mm.

6.4. Tiến hành thử nghiệm

a) Đo đường kính mẫu thử tại 06 vị trí ứng với 03 cặp đường kính vuông góc với nhau ở vị trí giữa mẫu; một phần tư mẫu, lấy giá trị trung bình là dmk và làm tròn đến 0,1 mm.

b) Đo chiều cao mẫu thử trước và sau khi gia công làm phẳng mặt tại 02 vị trí cao nhất và thấp nhất; lấy giá trị trung bình của chiều cao mẫu sau khi làm phẳng mặt là h và làm tròn đến 0,1 mm.

c) Đặt mẫu thử lên bàn nén sao cho tâm mẫu thử trùng với tâm bàn nén.

d) Từ từ tăng tải & duy trì tốc độ tăng tải đến khi mẫu thử bị phá họai. Tốc độ nén phải được duy trì khoảng 0,25 MPa/s.

e) Khi mẫu bị phá vỡ, ghi lại lực nén lớn nhất F (kN).

6.5. Tính tóan và đánh giá kết quả thử nghiệm

6.3.1. Tính tóan và đánh giá theo BS 6089 : 1981

a) Kết quả cường độ nén từng viên mẫu bê tông khoan quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn theo công thức:


[image: image1.wmf]A

F

x

D

f

R

is

i

l

/

1

5

,

1

+

=

=


Trong đó:

D = 2,5 đối với mẫu khoan theo phương vuông góc phương đổ bê tông

D = 2,3  đối với mẫu khoan theo phương song song phương đổ bê tông 

F  : Lực nén phá hủy mẫu

A : Tiết diện mẫu thử

= h/dmk 

h : Chiều cao mẫu sau khi gia công và làm phẳng mặt
dmk: Đường kính mẫu khoan
b) Tính giá trị cường độ bê tông hiện trường (Rht=fm(n),is), cường độ bê tông hiện trường của từng vùng ứng với từng đợt thi công & tòan bộ kết cấu sàn tầng hầm 1 đã kiểm tra và so sánh với giá trị cường độ yêu cầu cho phép theo quy định sau:
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≥ 0,8 x Rtk = 0,8 x 25 = 20,0 MPa  
(1)

Trong đó:

Ri 
: Cường độ bê tông hiện trường của mẫu thứ i quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn

Rtk 
: Cường độ nén đặc trưng của bê tông theo yêu cầu thiết kế (Rtk =fcu = 25 MPa)

Rht
: Cường độ bê tông hiện trường trung bình của từng vùng/ toàn bộ kết cấu sàn quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn ứng với số mẫu khoan là n.

c) Đánh giá kết quả: 

· Cường độ bê tông hiện trường của từng vùng/ tòan bộ kết cấu sàn tầng hầm 1 là phù hợp với cường độ yêu cầu cho bê tông có cường độ đặc trưng theo thiết kế là 25 MPa nếu thỏa mãn điều kiện (1).

· Cường độ bê tông hiện trường của từng vùng/ tòan bộ kết cấu sàn tầng hầm 1 là không phù hợp với cường độ yêu cầu cho bê tông có cường độ đặc trưng theo thiết kế là 25 MPa nếu không thỏa mãn điều kiện (1).

6.3.2. Tính tóan và đánh giá theo BS EN 13791:2007

a) Kết quả cường độ nén từng viên mẫu bê tông khoan quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn theo công thức:
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Trong đó:

F : Lực nén phá hủy mẫu

A : Tiết diện mẫu thử

= h/dmk 

h : Chiều cao mẫu sau khi gia công và làm phẳng mặt
dmk: Đường kính mẫu khoan
b) Tính giá trị cường độ bê tông đặc trưng hiện trường nhỏ nhất (Rmin=fis,lowest) của từng vùng sàn tầng hầm 1 đã kiểm tra (03 – 06 viên/ vùng) và so sánh với các giá trị cường độ yêu cầu cho phép theo quy định sau:
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 ≥ 0,85 (Rtk – 4) = 0,85 (25 - 4) = 17,85MPa
(2)

Trong đó:

Ri
: Cường độ bê tông hiện trường của mẫu thứ i quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn

Rmin   : Cường độ bê tông hiện trường nhỏ nhất quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn của từng vùng 
Rtk 
: Cường độ nén đặc trưng của bê tông theo yêu cầu thiết kế (Rtk = fck = 25 MPa)

c) Tính giá trị cường độ bê tông hiện trường trung bình (Rht=fm(n),is) của toàn bộ kết cấu  sàn tầng hầm 1 đã kiểm tra (18 viên) và so sánh với các giá trị cường độ yêu cầu cho phép theo quy định sau:
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≥ 0,85 (Rtk +1,48 s) = 0,85 (25+1,48 s) MPa  
(3) 
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 ≥ 0,85 (Rtk – 4) = 0,85 (25 - 4) = 17,85 MPa
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Trong đó:

Ri
: Cường độ bê tông hiện trường của mẫu thứ i quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn

Rtk 
: Cường độ nén đặc trưng của bê tông theo yêu cầu thiết kế (Rtk = fck = 25 MPa)

Rmin   : Cường độ bê tông hiện trường nhỏ nhất quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn của toàn bộ kết cấu
Rht
: Cường độ bê tông đặc trưng hiện trường trung bình của kết cấu sàn quy về mẫu lập phương tiêu chuẩn
s
: Độ lệch tiêu chuẩn của các giá trị cường độ nén Ri của các mẫu khoan;

d) Đánh giá kết quả: 

· Cường độ bê tông hiện trường của từng vùng (hay tòan bộ kết cấu) của sàn tầng hầm 1 là phù hợp với cường độ yêu cầu cho bê tông có cường độ đặc trưng theo thiết kế là 25 MPa nếu thỏa mãn điều kiện (2) (hay đồng thời thỏa mãn điều kiện (3) & (4)).

· Cường độ bê tông hiện trường của từng vùng (hay tòan bộ kết cấu) của sàn tầng hầm 1 là không phù hợp với cường độ yêu cầu cho bê tông có cường độ đặc trưng theo thiết kế là 25 MPa  nếu không thỏa mãn điều kiện (2) (hay một trong hai điều kiện hoặc (3) hoặc (4); hoặc không thỏa mãn cả hai điều kiện (3) & (4)).

6. Báo cáo kết quả kiểm định  

a) Kết quả kiểm định chất lượng bê tông Sàn hầm 1 bao gồm các kết quả thử nghiệm và nhận xét, đánh giá, kiến nghị về chất lượng bê tông của hạng mục công trình được kiểm định, căn cứ trên yêu cầu kỹ thuật của công trình và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Báo cáo kết quả kiểm định gồm 03 bản chính được giao cho khách hàng trực tiếp tại văn phòng của SCIC L11,L12 – P3- Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. 
7. Tiến độ kiểm định  
a) Bảng tiến độ
	STT
	Nội dung công việc
	Thời hạn
	Đơn vị thực hiện

	1. 
	Họp thống nhất yêu cầu, số lượng mẫu & tiêu chuẩn áp dụng
	19/10/2009
	VINATA & Các bên  liên quan

	2. 
	Lập đề cương kiểm định
	19/10/2009
	SCIC

	3. 
	Khoan lấy mẫu tại hiện trường
	21/10 /2009
	SCIC & Các bên có liên quan

	4. 
	Họp góp ý & thống nhất đề cương
	19/10/2009
	VINATA & Các bên có liên quan

	5. 
	Phê duyệt chính thức đề cương
	19/10/2009
	CINCO

	6. 
	Tiến hành chuẩn bị mẫu: cắt mẫu, đo kích thước, bảo quản mẫu, làm phẳng mặt mẫu.
	22/10/2009
	SCIC & Các bên có liên quan

	7. 
	Thử nén mẫu khoan tại PTN của SCIC
	23/10/2009
	SCIC & Các bên có liên quan

	8. 
	Tái lập hố khoan tại hiện trường
	17/06/2009
	VINATA

	9. 
	Lập báo cáo đánh giá
	18/06/2009
	SCIC


b) Thời gian làm việc
· Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30

· Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30 

8. Thiết bị sử dụng  
a) Máy dò cốt thép PROFOMETER 5, hãng PROCEQ, Thụy Sĩ

b) Máy khoan bê tông CSN-10A, hãng CABEL , Hàn Quốc

c) Khuôn làm phẳng mặt mẫu (capping) chuyên dụng có đường kính 102 mm;

d) Máy cắt gạch, đá, bê tông.
e) Máy thử nén bê tông AD 2000, hãng Trung Quốc có thang đo 2000 kN; độ phân giải 2,5 kN; cấp chính xác 1;
f) Thước cặp có thang đo 300 mm có vạch chia 0,02 mm.

9.  Tài liệu đính kèm

a) Bản Chi tiết sản phẩm – Sikadur 732. Chất kết nối gốc nhựa epoxy 2 thành phần;
b) Bản Chi tiết sản phẩm – Sikagrout 212-11/214-11. Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được.

Ban hành lần 2 (15/06/2009)
Trang 4/7

_1306038214.unknown

_1306145668.unknown

_1306146204.unknown

_1306145583.unknown

_1306038070.unknown

